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1 Đ21 Nguyễn Thảo Ly 9A1 28/05/2003 Điện KT Ngọc Lâm 8.5 9.5 9.17 Nhất

2 Đ35 Nguyễn Quang Trung 9B 07/12/2003 Điện KT Ái Mộ 8.0 9.5 9.00 Nhất

3 Đ05 Uông Khánh      Duy 9A 28/08/2003 Điện KT Đức Giang 8.5 9 8.83 Nhì

4 Đ25 Kiều Minh Nhi 9C 23/10/2003 Điện KT Ngô Gia Tự 7.0 9.5 8.67 Nhì

5 Đ26 Phạm Minh         Phương 9A 16/08/2003 Điện KT Đức Giang 6.3 9.5 8.42 Nhì

6 Đ04 Trần Anh Đức 9A1 05/06/2003 Điện KT Ngọc Lâm 7.0 9 8.33 Nhì

7 Đ12 Dương Hồng Hạnh 9A2 11/07/2003 Điện KT Ngọc Thụy 7.5 8.5 8.17 Ba

8 Đ15 Vũ Quang Huy 9C 16/11/2003 Điện KT Ngô Gia Tự 8.5 8 8.17 Ba

9 Đ40 Đặng Thế Vinh 9A5 23/12/2003 Điện KT Ngọc Lâm 5.5 9.5 8.17 Ba

10 Đ23 Nguyễn Hồng     Ngọc 9A  22/04/2003 Điện KT Đức Giang 5.3 9.5 8.08 Ba

11 Đ34 Bùi Lê Quỳnh Trang 9E 12/04/2003 Điện KT Ái Mộ 5.3 9.5 8.08 Ba

12 Đ18 Lê Hưng Khoa 9A3 10/03/2003 Điện KT Ngọc Lâm 5.5 9 7.83 KK

13 Đ19 Đinh Tuấn          Kiệt 9A 20/12/2003 Điện KT Đức Giang 7.5 8 7.83 KK

14 Đ27 Nguyễn Minh Quốc 9A3 06/04/2003 Điện KT Ngọc Thụy 5.3 9 7.75 KK

15 Đ08 Lê Văn               Hà 9A 17/04/2003 Điện KT Đức Giang 5.0 9 7.67 KK

16 Đ17 Lê Đăng Khoa 9A 15/09/2003 Điện KT Ái Mộ 6.0 8.5 7.67 KK

17 Đ28 Nguyễn Hoàng Sơn 9A 12/09/2003 Điện KT Ái Mộ 5.0 9 7.67 KK

18 Đ30 Phạm Công Thành 9A3 23/07/2003 Điện KT Ngọc Thụy 6.0 8.5 7.67 KK

19 Đ02 Nguyễn Trọng Bảo 9A5 08/02/2003 Điện KT Ngọc Lâm 3.8 9.5 7.58 KK

20 Đ07 Nguyễn Trường  Giang 9A 28/06/2003 Điện KT Đức Giang 4.5 9 7.50 KK

21 Đ09 Nguyễn Ngọc Hà 9C 20/08/2003 Điện KT Ngô Gia Tự 8.5 7 7.50 KK

22 Đ11 Nguyễn Thị Phương Hằng 9A 02/03/2003 Điện KT Ái Mộ 5.5 8.5 7.50 KK

23 Đ16 Vũ Hồng Khanh 9A 14/01/2003 Điện KT Ái Mộ 6.0 8 7.33 KK

24 Đ31 Nguyễn Đức Thuận 9E 26/08/2003 Điện KT Ái Mộ 4.0 9 7.33 KK

25 Đ03 Phạm Lan Chi 9E 22/05/2003 Điện KT Ái Mộ 5.5 8 7.17
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26 Đ06 Tạ Quang Duy 9A2 20/10/2003 Điện KT ĐTVH 7.5 7 7.17

27 Đ10 Nguyễn Ngân Hà 9A2 14/11/2003 Điện KT Thượng Thanh 5.5 8 7.17

28 Đ20 Nguyễn Việt Long 9A4 16/10/2003 Điện KT ĐTVH 7.5 7.0 7.17

29 Đ22 Trịnh Vũ Tuệ Minh 9C 08/09/2003 Điện KT Ngô Gia Tự 7.5 7 7.17

30 Đ14 Nguyễn Minh Hiếu 9E 17/01/2003 Điện KT Ái Mộ 3.3 9 7.08

31 Đ24 Vũ Minh             Nguyệt 9A 12/02/2003 Điện KT Đức Giang 3.0 9 7.00

32 Đ36 Phùng Thanh Tú 9C 29/09/2003 Điện KT Ngô Gia Tự 7.0 7 7.00

33 Đ38 Mai Thanh Tuấn 9A1 01/02/2003 Điện KT Thượng Thanh 4.8 8 6.92

34 Đ33 Nguyễn Thế       Toàn 9A      14/09/2003 Điện KT Đức Giang 3.5 8.5 6.83

35 Đ39 Hoàng Quốc Việt 9C 11/06/2003 Điện KT Ngô Gia Tự 5.8 7.0 6.58

36 Đ13 Nguyễn Minh Hiếu 9E 22/04/2003 Điện KT Ái Mộ 3.5 7.5 6.17

37 Đ32 Trần Thu Thủy 9A1 20/04/2003 Điện KT Thượng Thanh 4.0 6.5 5.67

38 Đ01 Phùng Khánh Gia Bảo 9A1 05/02/2003 Điện KT Thượng Thanh 4.0 6 5.33

39 Đ29 Nguyễn Hoàng Thắng 9A1 22/08/2003 Điện KT ĐTVH 4.0 6 5.33

40 Đ37 Nguyễn Minh Tú 9A3 12/10/2003 Điện KT Thượng Thanh 2.0 6 4.67
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